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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


            Số: 38 /PGDĐT

V/v Tập huấn an toàn thực phẩm 
cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Miện, ngày 20 tháng 10  năm 2016


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 1219/SGDĐT-CTHSSV&CNTT ngày 20/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể, nhằm phổ biến nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho người quản lý và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ngộ độc thực phẩm đến mức thấp nhất tại các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện Kế hoạch số 1093/KH-GDĐT -ATTP ngày 30/8/2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ( Sở Y tế) về việc triển khai kế hoạch tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp tham gia chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể, căng tin tại các đơn vị trường học năm 2016. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập cán bộ, nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tại các trường (có danh sách kèm theo) tham gia tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Thời gian: ½ ngày, Từ 13h30’ ngày 28/10/2016 (thứ 6)
 Địa điểm tập huấn: Nhà văn hóa huyện Thanh Miện. Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Kinh phí tập huấn, xác nhận kiến thức, khám sức khỏe thu theo quy định hiện thành của Liên bộ Tài chính và  Bộ y tế .
Nhận được Công văn, yêu cầu các trường có tổ chức bán trú, có căng tin triển khai thực hiện nghiêm túc, tham gia tập huấn đúng thời gian quy định./.
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN
An toàn vệ sinh thực phẩm
	TT
	Tên trường
	Họ và tên
	Cv
	Điện thoại
	Ghi chú

	I
	KHỐI MẦM NON: Số người tham gia tập huấn : 92

	1
	Tiền Phong
	Tạ Thị Thùy
	Hiệu trưởng
	8/20/1974
	 

	2
	 
	Trương Thị Nhẹ
	P. hiệu trưởng
	8/24/1974
	PT công tác bán trú

	3
	 
	Trần Thị Nhung
	Nấu ăn
	10/26/1986
	 

	4
	 
	Nguyễn Thị Huê
	Nấu ăn
	3/21/1978
	 

	5
	 
	Vũ Thị Ngoan
	Nấu ăn
	6/26/1970
	 

	6
	Diên Hồng
	Vũ Thị Hường
	Quản lý
	10/23/1973
	 

	7
	 
	Dương Thị Huệ
	Nhân viên ND
	9/3/1987
	 

	8
	 
	Vũ Thị Quyên
	Nhân viên ND
	9/2/1993
	 

	9
	 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nhân viên ND
	4/24/1977
	 

	10
	Thanh Giang
	Bùi Thị Lan
	Phó hiệu trưởng
	3/23/1983
	 

	11
	 
	Bùi Thị Liên
	GV nuôi dưỡng
	7/23/1961
	 

	12
	 
	Bùi Thị Liên
	GV nuôi dưỡng
	11/25/1980
	 

	13
	Ngũ Hùng
	Phạm Thị Như
	Phó hiệu trưởng
	9/22/1973
	 

	14
	 
	Phạm Thị Thưa
	HĐ nấu cơm
	12/15/1971
	 

	15
	 
	Phạm Thị Lương
	HĐ nấu cơm
	5/10/1964
	 

	16
	 
	Nguyễn Thị Thư
	HĐ nấu cơm
	9/22/1990
	 

	17
	 
	Đoàn Thị Gấm
	HĐ nấu cơm
	2/3/1966
	 

	18
	 
	Phạm Thị Thắp
	HĐ nấu cơm
	9/30/1971
	 

	19
	Chi Lăng Nam
	Nguyễn Thị Phương
	PHT
	5/17/1968
	 

	20
	 
	Nguyễn Thị Thu
	NV Y tế
	9/2/1989
	 

	21
	 
	Nguyễn Thị Tuyền
	NV nuôi dưỡng
	3/10/1985
	 

	22
	 
	Nguyễn Thị Tâm
	NV nuôi dưỡng
	6/19/1989
	 

	23
	Chi Lăng Bắc
	Trần Thị Thanh Vân
	Phó hiệu trưởng
	17/09/1970
	 

	24
	 
	Vũ Thị Nhiên
	Nhân viên nuôi dưỡng
	22/7/1974
	 

	25
	 
	Nguyễn Thị Mỏng
	Nhân viên nuôi dưỡng
	15/8/1970
	 

	26
	 
	Vũ Thị Quy
	Nhân viên nuôi dưỡng
	1/8/1973
	 

	27
	 
	Vũ Thị Hương
	Nhân viên nuôi dưỡng
	5/8/1972
	 

	28
	Cao Thắng
	Nguyễn Thị Đà
	Phó HT
	1/10/1971
	 

	29
	 
	Nguyễn  Thị
	Nuôi Dưỡng
	8/15/1974
	 

	30
	 
	Lưu Thị Thoan
	Nuôi Dưỡng
	9/5/1982
	 

	31
	Tứ Cường
	Trần Thị Vóc
	Phó HT
	7/3/1978
	 

	32
	 
	Nguyễn Thị Hiền
	Cô nuôi
	2/5/1987
	 

	33
	 
	Bùi Thị Thủy
	Cô nuôi
	9/28/1993
	 

	34
	 
	Đỗ Thị Lương
	Cô nuôi
	6/27/1989
	 

	35
	 
	Vũ Thị Nhiên
	Cô nuôi
	5/1/1985
	 

	36
	 
	Bùi Thị Huê
	Cô nuôi
	12/19/1962
	 

	37
	 
	Vũ Thị Thu
	Cô nuôi
	9/8/1988
	 

	38
	 
	An Hoài Ly
	Cô nuôi
	2/19/1992
	 

	39
	Thị trấn
	Vũ Thị Hạnh
	P. Hiệu trưởng
	6/2/1986
	 

	40
	 
	Đặng Thị Thơm
	Nhân viên nhà bếp
	1/4/1975
	 

	41
	 
	Nguyễn Thị Lăng
	Nhân viên nhà bếp
	3/8/1976
	 

	42
	 
	Nguyễn Thị Thùy
	Nhân viên nhà bếp
	11/29/1993
	 

	43
	 
	Trương Thị Thưởng
	Nhân viên nhà bếp
	10/20/1978
	 

	44
	Hoa Sen
	Phạm Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng
	2/20/1966
	 

	45
	 
	Nguyễn Thị Chiều
	Cấp dưỡng
	5/23/1962
	 

	46
	 
	Nguyễn Thị Lan
	Cấp dưỡng
	5/11/1962
	 

	47
	 
	Nguyễn Thị Trường
	Cấp dưỡng
	2/12/1967
	 

	48
	 
	Đỗ Thị Lan
	Cấp dưỡng
	1963
	 

	49
	Hùng Sơn
	Phạm Thị Liên
	P. Hiệu trưởng
	5/3/1971
	 

	50
	 
	Ngô Thị Lán
	Y tế TH
	9/5/1988
	 

	51
	 
	Đỗ Thị Gấm
	Nhân viên nấu ăn
	12/15/1969
	 

	52
	 
	Nguyễn Thị Tiệc
	Nhân viên nấu ăn
	6/7/1985
	 

	53
	Lam Sơn
	Nguyễn Thị Xuyên
	Hiệu phó
	12/5/1963
	 

	54
	 
	Phạm Thị Thanh Thủy
	Nhân viên bếp
	3/30/1984
	 

	55
	Phạm Kha
	Hà Thị Bốn
	Phó hiệu trưởng
	9/25/1963
	 

	56
	 
	Nguyễn Thị Tuyến
	NV nuôi dưỡng
	8/5/1966
	 

	57
	 
	Nguyễn Thị Hồng
	NV nuôi dưỡng
	2/15/1993
	 

	58
	 
	Vũ Thị Thu
	NV nuôi dưỡng
	9/8/1978
	 

	59
	 
	Nguyễn Thị Lan
	NV nuôi dưỡng
	1977
	 

	60
	Thanh Tùng
	Nguyễn Thị Huyền A
	Phó hiệu trưởng
	2/3/1977
	 

	61
	 
	Nguyễn Thị Nhu
	Nhân vên nuôi dưỡng
	6/15/1966
	 

	62
	 
	Nguyễn Thị Hà
	Nhân vên nuôi dưỡng
	8/24/1963
	 

	63
	 
	Trương Thị Vân
	Nhân vên nuôi dưỡng
	1/1/1988
	 

	64
	Đoàn Tùng
	Trần Thị Hường
	Hiệu phó
	12/13/1971
	 

	65
	 
	Trần Thị Luật
	Nhân viên nấu ăn
	8/12/1972
	 

	66
	 
	Nguyễn Thị Hiên
	Nhân viên nấu ăn
	1/14/1973
	 

	67
	 
	Vũ Thị Giang
	Nhân viên nấu ăn
	10/21/1982
	 

	68
	 
	Tạ Thị Thu Hà
	Nhân viên nấu ăn
	10/16/1990
	 

	69
	 
	Nguyễn Thị Hoa
	Nhân viên nấu ăn
	11/20/1989
	 

	70
	Hồng Quang
	Nguyễn Thị Hường 
	Hiệu phó 
	4/17/1962
	 

	71
	 
	 Đào Thị Lý 
	Cô nuôi 
	1971
	 

	72
	Ngô Quyền
	Nguyễn Thị Hạnh
	P. Hiệu trưởng
	8/16/1968
	 

	73
	 
	Vũ Thị Nhung
	NV nhà bếp
	4/16/1968
	 

	74
	 
	Trần Thị Thắng
	NV nhà bếp
	11/11/1966
	 

	75
	Tân Trào
	Vũ Thị Hải
	Phó Hiệu Trưởng
	11/2/1984
	 

	76
	 
	Nguyễn Thị Diên
	Phó Hiệu Trưởng
	9/10/1981
	 

	77
	 
	Phạm Thị Khuyên
	Văn thư
	3/25/1990
	 

	78
	 
	Nguyễn Thị Quyên
	Nuôi dưỡng
	8/8/1976
	 

	79
	 
	Nguyễn Thị Doan
	Nuôi dưỡng
	2/17/1990
	 

	80
	Đoàn Kết
	Vũ Thị Ngoãn
	Phó hiệu trưởng
	11/20/1980
	 

	81
	 
	Nguyễn  Thị Quỳnh
	Nhân viên nuôi
	1/13/1969
	 

	82
	 
	Đào Thị Thạo
	Nhân viên nuôi
	5/20/1985
	 

	83
	 
	Nguyễn Thị Ninh
	Nhân viên nuôi
	2/22/1984
	 

	84
	 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhân viên nuôi
	3/6/1964
	 

	85
	 
	Nguyễn Thị Nết
	Nhân viên nuôi
	01/03/01963
	 

	86
	 
	Nguyễn Như Ngọc
	Nhân viên nuôi
	8/8/1984
	 

	87
	Lê Hồng
	Vũ Thị Điện
	Hiệu phó
	5/5/1971
	 

	88
	 
	Vũ Thị Nguyệt
	Nv nuôi dưỡng
	9/10/1990
	 

	89
	 
	Đặng Thị Hương
	Nv nuôi dưỡng
	10/25/1994
	 

	90
	 
	Nguyễn Thị Trang
	Nv nuôi dưỡng
	1/20/1990
	 

	91
	 
	Phạm Thị Duyên
	Nv nuôi dưỡng
	2/10/1984
	 

	92
	 
	Phan Thị Nhài
	Nv nuôi dưỡng
	9/24/1990
	 

	II
	KHỐI TIỂU HỌC: Số người tham gia tập huấn : 43

	 
	Tiền Phong
	 
	 
	 
	chưa thực hiện ăn bán trú

	1
	Diên Hồng
	Vũ Thị lan
	Phó Hiệu trưởng
	 
	 

	2
	 
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Nấu ăn
	 
	 

	3
	Thanh Giang
	NguyÔn ThÞ NhiÔu
	HiÖu phã
	 
	 

	4
	 
	Vò ThÞ Liªn
	CÊp d​ìng
	 
	 

	5
	Ngũ Hùng
	Khương Thị Chiên
	Hiệu trưởng
	9/20/1963
	 

	6
	 
	Vũ Thị Oanh
	NV nấu ăn
	6/24/1962
	 

	7
	Chi Lăng Nam
	Vũ Công Nhượng
	Phó Hiệu trưởng
	5/19/1972
	 

	8
	 
	Ngô Thị Thính
	Cấp dưỡng
	2/10/1977
	 

	9
	 
	Bui Trọng Ánh
	Cấp dưỡng
	1/6/1971
	 

	10
	Chi Lăng Bắc
	Nguyễn Thị Tú
	HIệu phó
	5/5/1966
	 

	11
	 
	Vũ Thị Duyền
	Bếp trưởng
	 12/9 / 1973
	 

	12
	 
	Vũ Thị Giang
	cấp dưỡng
	1/6/1991
	 

	13
	Cao Thắng
	Nguyễn Thị Thúy
	PHT
	4/18/1964
	 

	14
	 
	Nguyễn Thị Gái
	Nấu ăn
	2/3/1960
	 

	15
	 
	Nguyễn Thị Bóng
	Nấu ăn
	6/16/1956
	 

	16
	Tứ Cường
	Đoàn Thị Vóc
	Phó hiệu trưởng
	3/23/1965
	 

	17
	 
	Trần Thị Tích
	Cấp dưỡng
	12/30/1972
	 

	18
	 
	Trần Thị Thuý
	Cấp dưỡng
	11/14/1973
	 

	19
	Thị trấn
	Trịnh Thị Oanh
	Hiệu trưởng
	10/24/1963
	 

	20
	 
	Vũ Thị Hương
	CB y tế
	5/14/1988
	 

	21
	 
	Đỗ Thị Liệu
	 
	6/7/1952
	 

	22
	Hùng Sơn
	Vũ Thị Hồng Thắm
	Hiệu trưởng
	10/11/1971
	 

	23
	 
	Nguyễn Thị Yên
	Phụ bếp
	5/20/1978
	 

	24
	Lam Sơn
	Phạm Thị Khải
	Hiệu Trưởng
	1965
	 

	25
	 
	Nguyễn Thị Truân 
	Đầu Bếp
	1966
	 

	26
	Phạm Kha
	Trần Thị Thúy
	Phó Hiệu trưởng
	7/6/1979
	 

	27
	 
	Vũ Thị Lự
	Phục vụ bếp ăn
	1/1/1957
	 

	28
	Thanh Tùng
	Trần  Thị Thuỷ
	Hiệu phó
	8/11/1973
	 

	29
	 
	Bùi Thị Yến
	Nấu ăn
	9/28/1967
	 

	30
	 
	Nguyễn Thị Là
	Nấu ăn
	10/27/1957
	 

	31
	Đoàn Tùng
	Phạm Thị Lan Hương
	Phó HT
	 
	 

	32
	 
	Nguyễn Thị Ngần
	Nấu ăn
	 
	 

	33
	Hồng Quang
	Trịnh Thị Hường
	Phó hiệu trưởng
	1/11/1979
	 

	34
	 
	Nguyễn Thị Nhãn
	cấp dưỡng
	1/1/1971
	 

	35
	 
	Nhữ Thị Yến
	cấp dưỡng
	2/25/1990
	 

	36
	Ngô Quyền
	chưa có bán trú
	 
	 
	chưa thực hiện ăn bán trú

	37
	Tân Trào
	Vũ Văn Danh
	Hiệu phó
	1/12/1980
	 

	38
	 
	Đặng Thị Quy
	Nấu ăn
	3/9/1983
	 

	39
	Đoàn Kết
	Luyện Thị Hồng Minh
	Hiệu phó
	9/5/1977
	Quản lí bếp ăn

	40
	 
	Bùi Thị Tuyết
	Văn thư
	2/23/1983
	Quản lí thực phẩm

	41
	 
	Trần Thị Si
	Nhân viên HĐ
	9/2/1961
	Trực tiếp tham gia chế biến

	42
	Lê Hồng
	Trương Văn Đãng
	Hiệu phó
	9/15/1973
	 

	43
	 
	Nguyễn Thị Lạch
	Nấu ăn
	9/12/1959
	 

	III
	KHỐI THCS
	 Số người tham gia tập huấn :
	2

	1
	N.L. BẰNG
	Vũ Thị Láng
	NV nấu ăn
	1961
	 

	2
	 
	Nguyễn Thành Luân
	Phó HT
	1982
	 

	TỔNG CỘNG:
	137 Số người tham gia tập huấn

 


